	
	



	ĐỀ SỐ 7
(Đề thi chỉ có 06 trang)

(Đề có lời giải)

(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QG MỨC ĐỘ DỄ 
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Vai trò chủ yếu của magiê đối với thực vật là

A. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim

B. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ

C. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng

D. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim
Câu 2. Vai trò của canxi đối với thực vật là

A. duy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước).

B. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim

C. thành phần của axit nucleic, ATP, phôtpholipit, coenzim; cần cho sự nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.


D. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng
Câu 3. Huyết áp được duy trì ổn định nhờ bộ phận thực hiện nào sau đây?

A. Tim, mạch máu.

B. Thụ thể áp lực ở mạch máu.

C. Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não
D. Độ pH của máu
Câu 4. Khi lượng nước trong cơ thể giảm thì sẽ dẫn đến hiện tượng nào sau đây?

A. Áp suất thẩm thấu tăng và huyết áp giảm
B. Áp suất thẩm thấu tăng và huyết
áp tăng.

C. Áp suất thẩm thấu giảm và huyết áp tăng.
D. Áp suất thẩm thấu giảm và huyết áp giảm.
Câu 5. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. số loại thể một kép (2n −1 − 1) có thể có ở loài này là

A. 21
B. 42
C. 7
D. 14
Câu 6. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Đột biến lệch bội do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp không phân li

B. Lệch bội không thể xảy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng

C. Đột biến lệch bội thường không sống được, giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản của loài

D. Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá
Câu 7. Ở thể đột biến của một loài, một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 3 lần liên tiếp đã tạo ra các tế bào con có tổng cộng 104 NST đơn. Bộ NST của loài có thể là

A. 2n = 6 hoặc 2n = 8
B. 2n = 8 hoặc 2n = 10
C. 2n = 12 hoặc 2n = 14
D. 2n = 8 hoặc 2n= 16
Câu 8. Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp NST kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường, số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là

A. 6
B. 4
C. 8
D. 2
Câu 9. Một tế bào sinh dưỡng của thể bốn kép đang ở kì giữa nguyên phân, người ta đếm được 56 crômatit. Bộ NST lưỡng bội bình thường của loài này là

A. 2n = 42
B. 2n = 22
C. 2n = 24
D. 2n = 46
Câu 10. Trong các câu sau đây, câu nào có nội dung không đúng?

A. Tất cả đột biến gen đều có hại cho bản thân sinh vật

B. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen.

C. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa và chọn giống

D. Cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình gọi là thể đột biến
Câu 11. Khi sử dụng một loại tác nhân đột biến với một cùng một cường độ và liều lượng thì phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Gen có nhiều liên kết hiđrô hơn thì khả năng xảy ra đột biến sẽ cao hơn

B. Gen có nhiều liên kết hoá trị hơn thì khả năng xảy ra đột biến sẽ ít hơn

C. Gen có nhiều liên kết hiđrô hơn thì khả năng xảy ra đột biến sẽ ít hơn

D. Gen có nhiều liên kết hoá trị hơn thì khả năng xảy ra đột biến sẽ cao hơn
Câu 12. Một gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài. số liên kết hiđrô giảm đi 1 liên kết. Loại đột biến đó là

A. mất một cặp A - T

B. thay thế 1 cặp A - T bằng cặp G - X

C. thêm một cặp A - T

D. thay một cặp G - X bằng cặp A - T
Câu 13. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

A. chứa thông tin mã hoá các axít amin trong phân tử prôtêin cấu trúc

B. ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế
Câu 14. Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực?

A. Nhân
B. Tế bào chất
C. Màng tế bào
D. Thể Gôngi
Câu 15. Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AAbbDd, sẽ thu được bao nhiêu dòng thuần?

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 16. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, kiểu gen XAY chiếm tỉ lệ 25%?

A. XAXA × XaY.
B. XAXA × XAY.
C. XaXa × XAY.
D. XAXa × XAY.
Câu 17. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: AAaa × aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ
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Câu 18. Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất?

A. 
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Câu 19. Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2
B. 8
C. 4
D. 16
Câu 20. Ở 4 phép lai khác nhau người ta thu được 4 kết quả sau đây và hãy cho biết kết quả nào được tạo từ tác động gen kiểu cộng gộp?

A. 180 hạt vàng : 140 hạt trắng
B. 375 hạt vàng : 25 hạt trắng

C. 130 hạt vàng : 30 hạt trắng
D. 81 hạt vàng : 63 hạt trắng
Câu 21. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây chịu sự chi phối của 3 lôcut, mỗi lôcut 2 alen trội lặn hoàn toàn. Số lượng alen trội của cả 3 lôcut có mặt trong kiểu gen sẽ quyết định chiều cao cây. Cho lai cây cao nhất và cây thấp nhất được F1 cho F1 tự thụ phấn được F2 .Số lớp kiểu hình thu được là

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 22. Ở mèo, DD: lông đen, Dd: lông tam thể, dd: lông hung. Gen quy định tính trạng lông mèo nằm trên NST X, không có alen trên Y. Mèo đực tam thể chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp

A. Mẹ hung × bố đen, rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo mẹ.

B. Mẹ hung × bố hung, rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo bố.

C. Mẹ đen × bố hung, rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo bố.

D. Mẹ đen × bố hung, rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo mẹ.
Câu 23. Một phép lai giữa 2 cây lưỡng bội thu được 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết số hạt đỏ dị hợp tử về tất cả các cặp gen là bao nhiêu?

A. 20 hạt
B. 80 hạt
C. 90 hạt.
D. 160 hạt
Câu 24. Ở ngô tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân li độc lập và cứ mỗi alen trội có mặt trong kiểu gen thì sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Chiều cao của cây thấp nhất là

A. 90 cm
B. 120 cm
C. 80 cm.
D. 60 cm
Câu 25. Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội qua 3 thế hệ tự thụ phấn là
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Câu 26. Cho biết tính trạng màu hoa được quy định bởi 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương tác theo kiếu bổ sung. Khi trong kiểu gen có cả A và B thì hoa có màu đỏ, khi chỉ có một gen trội A hoặc B thì hoa có màu vàng, kiểu gen đồng hợp lặn thì hoa có màu trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A là 0,5 và tỉ lệ cây hoa trắng là 12,25%. Tỉ lệ cây hoa vàng trong quần thể là

A. 38,25%.
B. 49,5%.
C. 50%.
D. 39,8%.
Câu 27. Cho biết ở người, gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị, alen a quy định tính trạng không phân biệt được mùi vị nằm trên NST thường. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a = 0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là

A. 1,52%.
B. 1,97%.
C. 9,4%.
D. 1,72%.
Câu 28. Ở người, alen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bình thường của họ là

A. 0,005%.
B. 0,999925%.
C. 0,0075%.
D. 0,999975%.
Câu 29. Ở mèo, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông hung, cặp alen này nằm trên NST giới tính X; mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do alen B quy định trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể × bố đen, tỉ lệ màu lông của các mèo con sẽ là

A. mèo cái toàn đen, mèo đực 50% đen : 50% hung

B. mèo cái 50% đen : 50% tam thể; mèo đực 100% đen

C. mèo cái 50% đen : 50% tam thể; mèo đực 100% hung

D. mèo cái 50% đen : 50% tam thể; mèo đực 50% đen : 50% hung
Câu 30. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Với phép lai giữa các cá thể có kiểu gen AabbDd và AaBbDd, xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn là

A. 71,875%.
B. 85,9375%.
C. 28,125%.
D. 43,75%.
Câu 31. Cho các phát biểu sau về quá trình dịch mã
I.
Liên kết bổ sung được hình thành trước liên kết peptit.

II. Trình tự các bộ ba trên mARN quy định trình tự axit amin trên chuỗi pôlipeptit.

III. Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp axit amin cuối cùng trên chuỗi pôlipeptit.

IV. Chiều dịch chuyển của ribôxôm ở trên mARN là 5’ → 3’.

Số phương án sai là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Cặp gen Bb qua hai lần nhân đôi bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Cho các phát biểu sau:

I.
Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

II. Tổng số liên kết hiđrô của gen b là 1669 liên kết.

III. Số nuclêôtit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.

IV. Tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Ở một loài sinh vật, xét một lôcut 2 alen A và a trong đó alen A là một đoạn ADN dài 306 nm và có 2338 liên kết hiđrô, alen a là sản phẩm đột biến từ alen A. Trong một tế bào xôma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit cần cung cấp cho các quá trình tái bản của các alen nói trên là 5061A và 7532G. Cho các phát biểu sau:

I.
Gen A có chiều dài lớn hơn gen a.

II. Gen A có G = X = 538; A = T = 362.

III. Gen a có A = T = 360; G = X = 540.

IV. Đây là dạng đột biến thay thế một cặp A - T thành 1 cặp G - X.

Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 34. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai với nhau được F1 . Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao hoa đỏ ở F1 cho lai với nhau. Xác suất xuất hiện cây có kiểu hình thân thấp, hoa trắng ở đời F2 là
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Câu 35. Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai P: ♀AaBbCcDd × ♂AaBbCcDd. Cho các phát biểu sau:

I.
Tỉ lệ phân li kiêu hình aaB-C-dd là 
[image: image17.wmf]4
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II. Tỉ lệ phân li của kiểu gen AABBCcDd là 
[image: image18.wmf]4
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III. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống bố là 
[image: image19.wmf]35
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IV. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống mẹ là 
[image: image20.wmf]81
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Số phát biểu đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Cho các phát biểu sau:

I.
Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menden đã thu được thế hệ F2, có tỉ lệ kiểu hình 
[image: image21.wmf]3
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 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1 có 
[image: image22.wmf]1
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 giống bên còn lại đời P.

II. Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, Menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình 
[image: image23.wmf]2
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cho F3 đồng tính giống P : 
[image: image24.wmf]1
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 cho F3 phân tính 3:1.

III. Khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội F2, Menđen đã thu được Fa có kiểu gen giống P hoặc có kiểu gen giống F1
IV. Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn là cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Cho các phát biểu sau:

I.
Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden, khi cho F1  lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình là 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

II. Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

III. Theo Menden, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử được xác định theo công thức 2n.

IV. Theo Menden, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức (3:1)n.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 38. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây:

I. AAaaBBbb × AAAABBBb
II. AaaaBBBB × AaaaBBbb

III. AaaaBBbb × AAAaBbbb
IV. AAAaBbbb × AAAABBBb

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho 12 loại kiểu gen?

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 39. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét 4 gen A, B, C và D. Trong đó gen A và B cùng nằm trên một cặp NST còn gen D và E cùng nằm trên cặp NST khác. Gen A có 3 alen; gen B có 5 alen; gen C có 7 alen; gen D có 4 alen. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, quần thể có tối đa số loại kiểu gen dị hợp về 2 trong 4 gen; số loại kiếu gen dị hợp về 3 trong 4 gen trên lần lượt là

A. 11130; 18900
B. 1680; 5040
C. 1260; 2520.
D. 630; 3780
Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn
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Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng III - 15 và III - 16 sinh con không mang gen gây bệnh là

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 5: 
Loài thực vật có bộ NST 2n = 14. số loại thể một kép (2n - 1 - 1) có thể có ở loài này là: 
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Câu 7: 
• Gọi số NST có trong tế bào sinh dục sơ khai là a.

• Tổng số NST đơn có trong các tế bào con là 
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+ Trường hợp 1: Thể đột biến là thể một: 
[image: image31.wmf]2113214
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+ Trường hợp 2: Thể đột biến là thể ba: 
[image: image32.wmf]2113212

nn

+=®=


Câu 9: 
Tế bào của thể bốn kép có bộ NST là 2n + 2 + 2.

Số lượng crômatit ở kì giữa của nguyên phân là: 
[image: image33.wmf]2(222)56224

nn

´++=®=


Câu 16: 
Ta có:
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25%

422

AA

XYXY

===´


Giao tử 
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là giao tử sinh ra từ cơ thể P: XAXa.

Giao tử 
[image: image36.wmf]1
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 là giao tử sinh ra từ cơ thể P: XAY hoặc XaY

=> Phép lai P là 
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Câu 17: 
• F1 có kiểu gen 
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• Xem F1 là 1 quần thể tự phối, khi đó ta có:

+ 
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 tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn 
[image: image41.wmf]111

(aa)

636216

aa

=´=


+ 
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tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn 
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+ 
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tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn 
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=> Ở đời F2, kiểu hình lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ 
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=> Cây thân cao chiếm tỉ lệ: 
[image: image47.wmf]73143

1

216216

-=


Câu 18: 
Cơ thể có kiểu gen cho nhiều loại nhất là cơ thể chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất.
Câu 19: 
Số dòng thuần được tính theo công thức: 2n (với n là số cặp gen dị hợp). 
=> Cơ thể có kiểu gen AaBbDd có thể thu được tối đa 23 = 8 dòng thuần.
Câu 20: 
• Tương tác cộng gộp là kiểu tương tác xảy ra khi các alen trội thuộc 2 hay nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội đều làm tăng sự biểu hiện của kiểu hình lên 1 chút ít.

• Tỉ lệ kiểu hình của cộng gộp thường gặp là tỉ lệ 15 : 1.

+ Xét đáp án A có tỉ lệ kiểu hình 9 : 7 →  Tương tác bổ sung.

+ Xét đáp án B có tỉ lệ kiểu hình là 15 : 1 → Tương tác cộng gộp.

+ Xét đáp án C có tỉ lệ kiểu hình là 13 : 3 → Tương tác át chế.

+ Xét đáp án D có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 7 → Tương tác bổ sung.
Câu 21: 
• Gọi 2 alen trên mỗi lôcut tương ứng là Al, a1, A2, a2, A3, a3.

=> Cây cao nhất và thấp nhất sẽ có kiểu gen lần lượt là: A1A1A2A2A3A3 và a1a1a2a2a3a3; F1: A1a1A2a2A3a3.

• F1 tự thụ phấn thu được 7 lớp kiểu hình lần lượt là

+ Kiểu hình có kiểu gen mang 1 alen trội.

+ Kiểu hình có kiểu gen mang 2 alen trội.

+ Kiểu hình có kiểu gen mang 3 alen trội.

+ Kiểu hình có kiểu gen mang 4 alen trội.

+ Kiểu hình có kiêu gen mang 5 alen trội.

+ Kiểu hình có kiểu gen mang 6 alen trội.

+ Kiểu hình có kiểu gen mang toàn alen lặn.
Câu 22 

Mèo đực tam thể có kiểu gen XDXdY => Mèo đực tam thể có bộ NST thừa 1 NST X.

• Trường hợp 1: Rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo bố tạo giao tử XY và O.

=> Bố đen × mẹ hung hoặc mẹ đen × bố hung.

• Trường hợp 2: Rối loạn phân li cặp NST giới tính ở mèo mẹ lông tam thể tạo giao tử XDXd và O. 

=> Mẹ tam thể × bố (lông màu nào cũng được).
Câu 23: 
• Tỉ lệ 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ = 7 : 9 = 16 tổ hợp = 4 => 4 bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen (AaBb × AaBb).

• Xét riêng từng cặp tính trạng:

+ 
[image: image48.wmf]111

AaAaAA:A:aa

424

a

´®


+ 
[image: image49.wmf]111

BB:Bb:

424

BbBbbb

´®


• Tỉ lệ hạt đỏ dị hợp về tất cả cặp gen 
[image: image50.wmf]111
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=> Số hạt đỏ dị hợp về tất cả cặp gen 
[image: image51.wmf]1
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hạt.
Câu 24: 
Cây cao nhất có kiểu gen là a1a1a2a2a3a3; cây thấp nhất có kiểu gen là A1A1A2A2A3A3, chứa 6 alen trội. Mà mỗi alen trội làm cây thấp đi 20 cm nên cây có 6 alen trội đã thấp đi: 6 × 20 = 120 cm.

Vậy chiều cao của cây thấp nhất là 210 − 120 = 90 cm.
Câu 25: 
Trong quần thể tự thụ phấn qua 3 thế hệ.

• Xét AABb có:

+ AA tự thụ phấn thu được 100% AA.

+ Bb tự thụ phấn thu được 
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=> AABb tự thụ phấn thu được 
[image: image53.wmf]77
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• Xét AaBb có:

+ Aa tự thụ phấn thu được 
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+ Bb tự thụ phấn thu được 
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=> AaBb tự thụ phấn thu được 
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Vậy tỉ lệ kiêu gen đồng hợp trội (AABB) thu được qua 3 thế hệ tự thụ phấn là 
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Câu 26: 
• Gọi tần số alen A, a, B, b lần lượt là f(A), f(a), f(B), f(b). Quần thể cân bằng di truyền.

• Quần thể cân bằng di truyền, ta có 
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Mà 
[image: image59.wmf]()()()0,1225()0,49()0,7

faabbfaafbbfbbfb

=´=Þ=Þ=


Vậy 
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• Các cây hoa vàng có kiểu gen và chiếm tỉ lệ:
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Câu 27: 
• Ta có 
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=> Cấu trúc di truyền của quần thể: 
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Bố và mẹ phân biệt được mùi vị (bình thường) sinh con có cả phân biệt và không phân biệt mùi vị nên kiểu gen của bố mẹ là 
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• Xác xuất bố và mẹ đều có kiểu gen Aa là: 
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• Xác xuất sinh con trai phân biệt được mùi vị 
[image: image66.wmf]313
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• Xác xuất sinh gái không phân biệt được mùi vị 
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=> Xác xuất bố mẹ đều bình thuờng sinh 2 trai phân biệt được mùi vị và 1 gái không phân biệt được mùi là 
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Câu 28: 
• Cặp vợ chồng có da bình thường, để sinh con bị bệnh thì họ phải có kiểu gen: 
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Mà cứ 100 người da bình thường thì có 1 người mang gen bạch tạng → xác suất để 1 người mang gen bạch tạng là 
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=> xác suất để con sinh ra bị bệnh bạch tạng là: 
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=> Xác suất để con sinh ra bình thường là 
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Câu 29: 
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Tỉ lệ kiểu hình:

+ Mèo cái: 50% đen : 50% tam thể.

+ Mèo đực: 50% đen : 50% hung.
Câu 30: 
Xác xuất thu được kiểu hình có tất cả các tính trạng đều trội A - B - C (AABbDD, AABbDd, AaBbDD, AaBbDd) là:
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=> Xác suất thu được kiểu hình có ít nhất một tính trạng lặn: 
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Câu 32: 
• Đổi 221 nm = 2210 Ao.

+ Tổng số nuclêôtit của alen B là: 
[image: image77.wmf]2210
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nuclêôtit 2A +2G= 1300 (1).

+ Số liên kết hiđrô trong gen B là 1669 nên: 2A + 3G = 1669 (2).

=> Giải hệ phương trình tạo bởi (1) và (2) ta được:

+ Số nuclêôtit từng loại trong gen B là: 
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• Tổng số nuclêôtit môi trường cung cấp cho cặp gen Bb nhân đôi k lần là:

+ T môi trường = 
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+ X môi trường = 
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Vậy số nuclêôtit từng loại trong gen b là: 
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=> Ta thấy gen B đã bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T để trở thành gen b.

Xét các phát biểu của đề bài:

I. Đúng.

II. Sai. Vì tổng số liên kết hiđrô của gen b = tổng số liên kết hiđrô của gen B − 1 = 1669 − 1 = 1668.

III. Đúng.

IV. Đúng. Vì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit G - X bằng 1 cặp A - T nên tổng số nuclêôtit của gen sau đột biến không thay đổi so với gen ban đầu → tổng số nuclêôtit của gen b là 1300 nuclêôtit. Vậy có 3 phát biểu đúng là các phát biểu I, III, IV.
Câu 33: 
•Xét gen A:

+ Đổi 306 nm = 3060 Ao.

Tổng số nuclêôtit của alen A là: 
[image: image83.wmf]3060
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nuclêôtit 2A +2G= 1800 (1).

Gen A có 2338 liên kết hiđrô nên 2A + 3G = 2338 (2).

=> Giải hệ phương trình tạo bởi (1) và (2) ta được số nuclêôtit từng loại của gen A là:
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=> Tổng số nuclêôtit môi trường cung cấp cho cặp gen Bb nhân đôi k lần là:

A môi trường = 
[image: image85.wmf](21)(A)5061

k

Aa

A

-´+=



[image: image86.wmf]361
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G môi trường = 
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Vậy số nuclêôtit từng loại trong gen a là: 
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Ta thấy gen A và gen a có số nuclêôtit loại G và X không thay đổi, còn số nuclêôtit loại A và T của gen a ít hơn số nuclêôtit loại A và T của gen A1 nuclêôtit. Chửng tỏ gen A bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit để trở thành gen a.

• Xét các kết luận của đề bài:

I. Đúng. Vì gen a có tổng số nuclêôtit ít hơn tổng số nuclêôtit của gen a là 1 cặp nuclêôtit (tương ứng với 2 nuclêôtit) nên chiều dài của gen A lớn hơn chiều dài của gen a.

II. Đúng.

III. Sai.

IV. Sai.

Vậy có 2 kết luận đúng là các kết luận I, II.
Câu 34: 
• Sơ đồ lai P: AaBb × AaBb. Cây có kiểu hình thân thấp hoa trắng có kiểu gen aabb.

• Để F2 xuất hiện cây có kiểu hình thân thấp hoa trắng aabb thì cây thân cao hoa đỏ F1 phải đồng thời cho giao tử ab nên phải có kiểu gen AaBb.

+ Xác suất xuất hiện cây thân cao hoa đỏ A - B - ở F1 
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+ Xác suất xuất hiện 1 cây thân cao hoa đỏ AaBb trong tông sô cây thân cao hoa đỏ F1 là: 
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+ Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ. Xác suất được 2 cây AaBb là 
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+ Khi đó xác suất xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng là: 
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Kết quả chung là: 
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Câu 35: 
P: ♀ AaBbCcDd × ♂ AaBbCcDd

Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Tỉ lệ phân li kiểu hình aaB-C-dd là: 
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II. Đúng. Tỉ lệ phân li của kiểu gen AABBCcDd là: 
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III. Sai. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống bố là tỉ lệ phân li của kiểu gen 
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IV. Đúng. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống mẹ là tỉ lệ phân li của kiểu gen A_B_C_D_ nên sẽ có tỉ lệ phân li của kiểu hình giống bố 
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256

=


Các phương án có nội dung đúng là: II, IV.
Câu 36: 
Xét sự đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng.

Trong quy luật di truyền của Menđen, khi cho P thuần chủng về 1 cặp tính trạng tương phản ta có:

P: 
   AA

×                     aa

F1:               
      100% Aa

F1 × F1: Aa

×

Aa

F2:

1AA : 2Aa : 1 aa

Tỉ lệ kiểu hình: 
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Vậy khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menden đã thu được thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình 
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giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1 : 
[image: image100.wmf]1
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 giống bên còn lại đời P.

II. Sai.


Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, ta có:

+ Trường hợp l: 
[image: image101.wmf]223
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+ Trường hợp 2: 
[image: image102.wmf]223
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 (Kiểu hình giống P).

Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, Menden đã thu được thế hệ F3 có: kiểu hình 
[image: image103.wmf]1
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cho F3 đồng tính giống P : 
[image: image104.wmf]2
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cho F3 phân tính 3:1.

III. Đúng.

Khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội F2 ta có:

+ Trường hợp 1: 
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+ Trường hợp 2: 
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→ Có kiểu gen giống P (aa) hoặc giống F1 (Aa). III đúng.

IV. Sai.

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn là xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.
Câu 37:  

Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Vì trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menden, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình là tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

II. Đúng. Vì trong kết quả thí nghiệm về tính trạng màu sắc và hình dạng đậu Hà lan thu được tỉ lệ là 
(3 : l)2 = 9 : 3 : 3 : 1.

III. Đúng. Vì nếu P dị hợp n cặp gen phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử là 2n .
IV. Sai. Vì với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu gen được xác định theo công thức 
(1 : 2 : l)n.
Câu 38: 
• Xét phép lai I: AAaaBBbb × AAAABBBb; cặp AAaa × AAAA tạo 3 kiểu gen, cặp BBbb × BBBb tạo 4 kiểu gen.

Vậy phép lai I cho 12 loại kiểu gen khác nhau.

• Xét phép lai II: AaaaBBBB × AaaaBBbb; cặp Aaaa × Aaaa tạo 3 kiểu gen, cặp BBBB × BBbb tạo 3 kiểu gen.

Vậy phép lai II cho 9 loại kiểu gen khác nhau.

• Xét phép lai III: AaaaBBbb × AAAaBbbb; cặp AAAa × Aaaa tạo 3 kiểu gen, cặp BBbb × Bbbb tạo 4 kiểu gen.

Vậy phép lai III cho 12 loại kiểu gen khác nhau.

• Xét phép lai IV: AAAaBbbb × AAAABBBb; cặp AAAa × AAAA tạo 2 kiểu gen, cặp Bbbb × BBBb tạo 3 kiểu gen.

Vậy phép lai IV cho 6 loại kiểu gen khác nhau.

=> Có phép lai I và III cho 12 loại kiểu gen.
Câu 39: 
Chú ý:

+ Trường hợp có x gen cùng nằm trên một cặp NST thường và được sắp xếp theo một trật tự nhất định thì số loại kiểu gen dị hợp = trường hợp phân li độc lập 
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+ Ví dụ, có 3 gen A, B, D cùng nằm trên một cặp NST thường và được sắp xếp theo một trật tự nhất định, trong đó gen A có n alen; gen B có m alen; gen D có t alen. số loại kiểu gen dị hợp về cả 3 gen:
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• Số loại kiểu gen dị hợp về 2 gen: vì có 4 gen A, B, C và D cho nên sẽ có 6 trường hợp dị hợp 2 gen.
+ Trường hợp 1: Dị hợp về gen A, gen B và đồng hợp về gen C, D thì sẽ có số loại kiểu gen:
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 kiểu gen

+ Trường hợp 2: Dị hợp về gen A, gen C và đồng hợp về gen B, D thì sẽ có số loại kiểu gen:
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kiểu gen
+ Trường hợp 3: Dị hợp về gen A, gen D và đồng hợp về gen B, C thì sẽ có số loại kiểu gen:
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+ Trường hợp 4: Dị hợp về gen B, gen C và đồng hợp về gen A, D thì sẽ có số loại kiểu gen:

[image: image112.wmf]22
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kiểu gen
+ Trường hợp 5: Dị hợp về gen B, gen D và đồng hợp về gen A, C thì sẽ có số loại kiểu gen:
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kiểu gen
+ Trường hợp 6: Dị hợp về gen C, gen D và đồng hợp về gen A, B thì sẽ có số loại kiểu gen:
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kiểu gen
=> Tổng số loại kiểu gen dị hợp về 2 gen: 
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kiểu gen.
• Số loại kiểu gen dị hợp về 3 gen: vì có 4 gen A, B, C và D cho nên sẽ có 4 trường hợp dị hợp 3 gen.

+ Trường hợp 1: Dị hợp về gen A, gen B, gen C và đồng hợp về gen D thì sẽ có số loại kiểu gen: 
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kiểu gen
+ Trường hợp 2: Dị hợp về gen A, gen B, gen D và đồng hợp về gen C thì sẽ có số loại kiểu gen: 
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kiểu gen. 

+ Trường hợp 3: Dị hợp về gen A, gen C, gen D và đồng hợp về gen B thì sẽ có số loại kiểu gen: 
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kiểu gen
+ Trường hợp 4: Dị hợp về gen B, gen C, gen D và đồng hợp về gen A thì sẽ có số loại kiểu gen: 

[image: image119.wmf]222

574

32()31022167560

CCC

´´´´=´´´´=

 kiểu gen
=>Tổng số loại kiểu gen dị hợp về 3 gen: 5040 + 2520 + 3780 + 7560 = 18900 kiểu gen.
Câu 40: 
Ta thấy I - 5 và I - 6 bình thường trong khi II -13 bị bệnh nên bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định

Quy ước: A - bình thường, a - bị bệnh

• Vì III - 14 bị bệnh nên III - 15 có thể có kiểu gen 
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tạo ra giao tử với tỉ lệ là 
[image: image121.wmf]21
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• Người số II – 11 có kiểu gien Aa; người số II – 12 có thể có kiểu gen 
[image: image122.wmf]12
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=> Người số III – 16 có thể có kiểu gen 
[image: image123.wmf]23
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 tạo ra giao tử với tỉ lệ là 
[image: image124.wmf]73
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=> Khả năng sinh ra cơ thể không mang gen gây bệnh (AA)của cặp vợ chồng III – 15 và III – 16 là: 
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Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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